THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: "Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt CGD ở buổi hai”
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng sáng kiến trong chương trình môn Tiếng Việt lớp 1.
3. Tác giả:          

Họ và tên: Nguyễn Thị Lanh             Nam (nữ): Nữ
Ngày/ tháng/ năm sinh: 05/05/1975      

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học
Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương,                        tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0978216521
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: 

Đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Địa chỉ: 150B Chi Lăng – Phố Nguyễn Trãi – Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 03203.855810

5.  Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

- Cơ sở vật chất lớp học, các biện pháp dạy học.
- Sự chỉ đạo các cấp quản lí giáo dục.

- Sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường.

- Sự đầu tư về trí tuệ, công sức và lòng tận tụy tất cả vì học sinh thân yêu của giáo viên.

6. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2016 - 2017   
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SÁNG KIẾN


TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Dựa trên sự chỉ đạo của Phòng giáo dục thành phố, năm học 2017- 2018 tiếp tục thực hiện dạy Tiếng Việt công nghệ giáo dục (CGD) lớp 1. Sau hai năm thực hiện dạy Tiếng Việt CGD lớp 1, bản thân những giáo viên trực tiếp giảng dạy khối 1 không tránh khỏi những khó khăn nhất định như: vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo CGD định hướng. Song cái khó nhất vẫn là dạy các tiết ôn tập trong buổi học thứ hai vì tiết học ôn tập ở buổi thứ hai không có một hướng dẫn nào cụ thể, thường là giáo viên dựa vào các tiết học trước đó, dựa vào năng lực của học sinh lớp mình phụ trách và tự lập kế hoạch dạy học. Việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Việt CGD lớp 1 ở buổi học hai là vô cùng cần thiết. 
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Cơ sở vật chất lớp học đầy đủ trang thiết bị dạy học phù hợp với tình hình địa phương. Giáo viên nắm chắc các phương pháp dạy học, sử dụng hình thức dạy học phong phú.

- Thời gian áp dụng sáng kiến năm học 2016 – 2017, 2017 - 2018

- Học sinh lớp 1 là nhân vật trung tâm nghiên cứu của đề tài.

3. Nội dung sáng kiến

- Nội dung sáng kiến đưa ra các giải pháp thiết thực, tích lũy các phương pháp để hướng dẫn học sinh sao cho có hiệu quả, tránh nhàm chán. Nắm vững phương pháp dạy học, tìm các cơ sở, các căn cứ để giúp học sinh say sưa học tập, mạnh dạn, tự tin, trau dồi vốn kiến thức về Tiếng Việt cho học sinh . 

- Khả năng áp dụng sáng kiến: Tôi đưa ra các giải pháp cụ thể và chi tiết để học sinh được củng cố và rèn luyện về kĩ năng chiếm lĩnh ngữ âm, kĩ năng đọc, viết các tiếng, từ có âm (vần) đã được học một cách thành thạo. 

+ Xây dựng kế hoạch các tiết Tiếng Việt (tăng)

+ Phương pháp soạn các tiết Tiếng Việt (Tăng).

+ Nắm chắc các việc cần làm theo quy trình dạy tiết chính và vận dụng dạy tiết tăng như: chiếm lĩnh ngữ âm, đọc, viết....

+ Giảng dạy trên lớp: luyện đọc, viết chính tả, chữa bài tập chính tả...
- Giáo viên chủ động chuyển tải những kiến thức tới học sinh và học sinh tích cực lĩnh hội nội dung bài học.
4. Giá trị, kết quả đạt dược của sáng kiến
Thực tế khi áp dụng các kinh nghiệm trên vào giảng dạy tiết Tiếng Việt (tăng) tôi thấy học sinh tiếp nhận kiến thức một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Học sinh nắm chắc khái niệm ngữ âm, cách phân tích tiếng, đưa tiếng vào mô hình đúng vị trí và đặc biệt các em nắm rất chắc luật chính tả e, ê, i; luật chính tả về âm đệm, luật chính tả về nguyên âm đôi, luật chính tả về phiên âm,... Các em đọc thông, viết thạo, nhiều em viết rất đẹp. Bản thân tôi cũng khá tự tin khi soạn giảng tiết Tiếng Việt (tăng).

5. Đề xuất kiến nghị
           Để sáng kiến có hiệu quả tối ưu nhất giáo viên nên tìm hiểu sách tham khảo ở thư viện, tài liệu có liên quan đến Tiếng Việt 1 CGD. Sưu tầm thêm trong tài liệu và trong những kênh thông tin khác để tham khảo và tích lũy coi đó là một trong những nội dung tự học, tự bồi dưỡng cho bản thân. Giáo viên làm công tác giảng dạy cần có sự đầu tư về trí tuệ, công sức, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Tận tuỵ tất cả vì học sinh thân yêu và sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh học sinh. 
Học sinh có ý thức rèn luyện thường xuyên. Đồng nghiệp mạnh dạn áp dụng và đóng góp ý kiến để sáng kiến được áp dụng rộng rãi.

Các cấp quản lý giáo dục cần tăng cường tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên môn hiệu quả đưa ra những bài giảng sinh động, hấp dẫn để giáo viên nắm bắt và thực hiện giảng dạy đạt kết quả.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
1.1. Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Giáo dục đào tạo nước nhà đang trong giai đoạn chuyển mình trước những thách thức mới có ý nghĩa thời đại. Cùng với việc đổi mới chương trình sách giáo khoa là những vấn đề phương pháp dạy học đang được các cấp, các ngành hết sức quan tâm... Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Chú trọng xây dựng tấm gương nhà giáo sáng về đạo đức, sắc về chuyên môn, sâu về nghiệp vụ.
1.2. Tầm quan trọng của môn Tiếng Việt

Trong các môn học thì môn Tiếng Việt lớp 1 chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong bậc Tiểu học. Tiếng Việt dạy cho các em những kiến thức cơ bản về thế giới xung quanh. Tiếng Việt là phương tiện giao tiếp giúp học sinh nắm vững tiếng mẹ đẻ để học tốt các môn học khác. 


Tiếng Việt 1 CGD không chỉ giúp học sinh nắm chắc tri thức cơ bản về Tiếng Việt và hình thành đồng thời các kĩ năng nghe – nói - đọc - viết một cách vững chắc. Tiếng Việt lớp 1 là hệ thống khái niệm ngữ âm học. 
1.3. Thực tế dạy và học

Khi tôi tham dự hội giảng dạy tiết luyện tập: Các tiếng có chứa âm  /u/, /ư/ (buổi hai). Học sinh biết vẽ mô hình tiếng gồm 2 phần và đưa đúng ví trí các âm vào trong mô hình, biết đọc, viết các tiếng có chứa âm /u/, hoặc âm /ư/. Bản thân giáo viên trực tiếp giảng dạy cùng nhiều đồng nghiệp khi tham gia dự giờ, góp ý  tiết dạy còn thấy tiết học chưa nhẹ nhàng, học sinh làm việc như một cái máy, nội dung kiến thức nhiều. Ban giám hiệu và một số đồng nghiệp góp ý nên tập trung vào rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh.
 Chất lượng khi khảo sát môn Tiếng Việt phần học sinh tìm tiếng, từ có âm hoặc vần vừa học thì học sinh còn lúng túng. Nhiều học sinh đọc còn nhỏ, ngọng và khi viết hay quên luật chính tả i, e, ê, luật chính tả về âm đệm, các tiếng có âm đầu l/n; r/d/gi hay c/k/q dẫn đến viết sai chính tả. Đây cũng là vấn đề khiến tôi trăn trở nên tôi đã xác định việc cần thiết phải rèn đọc thông viết thạo, cách tìm tiếng, từ mới, cách nối câu có âm, vần đã học, cách diễn đạt đủ ý khi trả lời câu hỏi cho học sinh giúp tự tin khi học tập và giao tiếp với bạn bè và thầy cô giáo, nâng cao tính sáng tạo, chủ động của giáo viên và học sinh tạo điều kiện để giáo viên có phương pháp giảng dạy tốt. 
 Với lượng kiến thức ở buổi một khi chưa hoàn thành 4 việc/ 2 tiết, chuyển việc 4 hoàn thành trong buổi hai là vấn đề đòi hỏi nhiều năng lực sư phạm của giáo viên. 
Nhận thức được vị trí vai trò môn học, tôi quyết định tìm hiểu kĩ hơn về “Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt CGD ở buổi hai”.
2. Cơ cở lí luận

Nói đến công nghệ là nhắc tới công cụ hoặc máy móc giúp con người giải quyết các vấn đề; các kĩ thuật của công nghệ bao gồm các phương pháp, vật liệu, công cụ và cách tiến trình giải quyết một vấn đề và các sản phẩm được tạo ra từ công nghệ phải hàng loạt giống nhau. Công nghệ giáo dục là một cách làm giáo dục bằng công nghệ, được diễn giải bằng một hệ thống khái niệm khoa học đi liền với kĩ thuật thực thi và có một hệ thống ngôn ngữ tương ứng. Học theo CGD giúp phát triển tư duy cho học sinh. Mỗi cá nhân được phát triển về tinh thần bằng lao động và học tập của chính mình. Mỗi học sinh muốn phát triển, phải tự mình học tập và lao động để hoàn thiện và phát triển toàn diện. Đây là việc làm vô cùng cần thiết được đầu tư ở tất cả các môn học. 

Ngoài việc dạy kiến thức bài mới thì những tiết ôn tập thực hành là vô cùng quan trọng. Việc học sinh vận dụng được kiến thức vào thực hành đạt hiệu quả hay không là phụ thuộc vào phương pháp và cách thiết kế bài dạy của giáo viên. Do đó việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở tiết ôn tập Tiếng Việt trong buổi thứ hai là việc làm thiết thực đối với mỗi giáo viên, đòi hỏi giáo viên cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thiết kế nội dung bài ôn tập.

Tuy nhiên việc nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt thực sự có chất lượng hay chưa còn là một vấn đề băn khoăn vướng mắc trong mỗi giáo viên. Trong năm học 2017 - 2018 tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh và thay đổi nhiều quan điểm về nhận thức trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. 
3. Thực trạng của vấn đề
3.1. Thuận lợi.

Dạy học theo chương trình Tiếng Việt CGD giáo viên phát huy được tính tích cực của học sinh, học sinh nắm được cách phân tích cấu trúc ngữ âm, xác định được các âm trong một tiếng như: âm đầu, âm đệm, âm chính âm cuối...


Giáo viên không phải soạn giáo án để có thời gian nghiên cứu tài liệu, quan tâm đến học sinh nhiều hơn...

Đội ngũ giáo viên trong khối lớp 1 có năng lực, chuẩn về trình độ đào tạo, thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đưa những vấn đề khó, vướng mắc trong giảng dạy cùng trao đổi, thảo luận trong các cuộc sinh hoạt chuyên môn. 100% học sinh tham gia học 2 buổi trên ngày, có cơ hội để các em được ôn luyện, thực hành trong tiết học buổi thứ hai. Điều kiện mua sắm sách vở dụng cụ học tập  phục vụ cho môn học tương đối đầy đủ.
           Chương trình này không đặt nặng về nghĩa của từ mà chỉ tập trung vào ngữ âm của tiếng. Ngoài ra, phương pháp mới còn giúp học sinh làm theo sự hướng dẫn, những ký hiệu và hiệu lệnh của giáo viên. Thay vì chỉ đánh vần, học sinh còn được phân tích âm, vần qua các thao tác tay và các hoạt động phụ trợ khác, tạo sự hứng thú cho các em, giúp các em chủ động trong việc tiếp thu bài học, làm chủ kiến thức. 
          Điểm mới của chương trình là học sinh được học kiến thức từ âm đến chữ và khắc sâu hoạt động ngữ âm, cách phân tích cấu trúc ngữ âm, phương pháp học này giúp học sinh nhanh xác định được vị trí các âm trong một tiếng, như: âm đầu, âm đệm, âm chính và âm cuối. Kết quả, các em có thể đọc thông viết thạo, khi viết chính tả không nhìn chép và ít viết sai chính tả vì khi dạy đều có đưa luật chính tả. Ví dụ: Âm "cờ" đứng trước âm e, ê, i phải viết bằng con chữ "ca" (k), khi dạy bài  nguyên âm đôi iê thì có luật chính tả "Khi vần không có âm cuối thì viết là ia, khi vần có âm cuối thì viết là iê".

3.2. Khó khăn

3.2.1. Đối với giáo viên
- Cái khó của chương trình đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức sâu, không dạy chữ trước mà dạy ngữ âm trước.

- Đối với giáo viên lớp 1 nhất là giáo viên dạy lâu năm chưa xóa bỏ ngay được cách dạy Tiếng Việt theo chương trình cải cách, vì cách dạy cũ đã ăn sâu vào lối mòn vào suy nghĩ và cách làm của giáo viên.
- Giáo viên còn lúng túng nhiều về việc nắm bắt nội dung và phương pháp dạy học, bởi vì dạy các tiết ôn tập ít có sự hỗ trợ của sách hướng dẫn, sách thiết kế. Chủ yếu giáo viên phải tự xây dựng hế hoạch ôn tập, tự định hướng nội dung và phương pháp rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong tiết dạy.

- Thực tế rất nhiều giáo viên ngại dạy tiết ôn tập. Trong các tiết ôn tập giáo viên ít sáng tạo, bài giảng chưa sinh động, hệ thống bài ôn tập còn đơn điệu, việc đầu tư kiến thức trong tiết ôn dành cho các đối tượng học sinh còn hạn chế, có những phần dạy như kiến thức mới. 
3.2.2. Đối với học sinh
Theo tôi và ý kiến của nhiều giáo viên dạy lớp 1, chương trình Tiếng Việt CGD còn nhiều bất cập, quá sức với học sinh lớp 1. Ngay bài đầu tiên, nhiều học sinh chưa biết chữ cái nhưng đã phải viết chính tả. Trong quá trình học, các em còn phải phân biệt được các mẫu bài, dạng bài, biết tiếng có âm đầu, tiếng có âm chính, tiếng có âm đệm, âm cuối… Trước đây, học hết 8 tuần các em thuộc bảng chữ cái và có thể ghép vần thành âm, tiếng. Nay hết 6 tuần học sinh đã phải đọc những bài dài tới 50 tiếng. 

Cụ thể: Khi dạy bài "Âm /tr/ sách Tiếng Việt CGD tập 1 trang 60, 61 học sinh phải đọc tới 50 tiếng chưa kể  đọc 7 phụ âm ở cuối trang.

Bài đầu tiên của phần vần có âm đệm và âm chính sách Tiếng Việt CGD tập 2 trang 8, 9 học sinh phải đọc tới 65 tiếng. Chưa nói đến những bài tập đọc ở phần sau tập 3 quá dài, dài hơn những bài tập đọc lớp 2 chương trình hiện hành….

Ở tuần 10 trở đi, học sinh chưa được học chữ hoa mà trong sách giáo khoa đưa chữ hoa và bài đọc vì thế học sinh không đọc được.

Khi đọc, một số em biết tiếng luôn nhưng chỉ là đọc vẹt theo nên không viết được chữ. Với những lớp có học sinh đông và yếu, giáo viên rất vất vả và nguy cơ các em “mù chữ” nếu chẳng may bị ốm phải nghỉ một vài buổi học. Chưa kể đến việc khi giáo viên giao việc luyện đọc thêm ngoài giờ, học sinh thấy bài quá dài nên “ngại” không muốn đọc, do đó ngày càng yếu kém, dễ nảy sinh cảm giác sợ học.


Trong quá trình học Tiếng Việt, học sinh phải phân biệt, phải nhớ nhiều mẫu vần, dạng bài, biết cấu trúc và phân biệt tiếng có âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối... Những bài đầu tiên, nhiều học sinh chưa nhớ hết mặt chữ cái nhưng đã phải viết chính tả sớm.  

 Một thực tế cho thấy các em lớp 1 ít nhiều vẫn còn ảnh hưởng với cách đánh vần theo chương trình cải cách do ở gia đình các em được bố mẹ, anh chị hướng dẫn. Đại đa số các em gặp khó khăn khi viết các tiếng có luật chính tả e, ê, i, luật chính tả về âm đệm dẫn đến các em viết sai chính tả rất nhiều nhất là giai đoạn đầu năm học. Các em đọc nhỏ, ngọng nhất là những tiếng có chứa âm đầu l/ n, tiếng có thanh ngã với tiếng có thanh sắc.
Có nhiều bài đọc dài như bài: Sư Tử, Cáo và các loài thú Tiếng Việt tập 2 trang 65 dài 90 tiếng; Bài: Quả bứa Tiếng Việt tập 2 trang 87 dài 113 tiếng hay bài: Trí khôn Tiếng Việt tập 2 trang 107 dài 122 tiếng. Với các bài đọc, bài viết dài các em khó hoàn thành nội dung kiến thức trong buổi một.
 Trình độ học sinh trong lớp không đồng đều gây khó khăn trong việc cung cấp kiến thức cũng như các hình thức tổ chức dạy học của giáo viên và tiếp thu của học sinh.

3.2.3. Khảo sát thực tế : Học sinh lớp 1 cuối kì I năm học 2016 - 2017
Đề bài:

Bài 1: Kiểm tra kĩ năng đọc: ( 4 điểm) 
      Cạnh sân nhà Lan là cây xoài cát. Tháng ba, hoa nở trắng cành. Đầu hè, cây xoài ra quả.

Bài 2: Kiểm tra kĩ năng viết và năng lực phân tích ngữ âm. ( 5 điểm)
* Nghe - Viết: Quang là anh bé Linh. Quang gầy, cao lênh khênh, Linh bụ bẫm. Quang hát hay, Linh thích làm trò ngộ nghĩnh.

* Đưa các tiếng sau vào mô hình phân tích tiếng (1 điểm)  nhà, hoa, bạn, khoan

+ Kết quả:
	Sĩ số
	Điểm 9 -10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6
	Điểm dưới 5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	35
	14
	40%
	18
	51,4%
	2
	5,7%
	1
	2,9%


Nhìn vào số liệu khảo sát ta thấy vẫn còn tỉ lệ học sinh dưới điểm 5.
+ Nguyên nhân:  Do học sinh còn hạn chế về luật chính tả, nhiều em xác định vị trí âm chính còn nhầm lẫn dẫn đến đưa tiếng vào mô hình còn viết sai vị trí dấu thanh. Nhiều em đọc còn nhỏ, đọc ngọng các tiếng có thanh ngã. Giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong việc rèn kĩ năng học tập cho học sinh, giáo viên chưa chuyên sâu trong việc thường xuyên ra các đề bài ôn tập kiểm tra cho học sinh nên nhiều em còn bỡ ngỡ khi tiếp cận với các bài khảo sát.

      Chương trình Tiếng Việt CGD lớp 1 rất ưu việt, phù hợp với những em học sinh tiếp thu nhanh nhưng rất khó khăn với những em học sinh tiếp thu chậm. Với đối tượng học sinh chậm tiếp thu nếu chỉ học buổi một việc đọc và viết thành thạo, hoàn thành bài tập về ngữ âm còn rất hạn chế.
Xuất phát tự điều kiện thực tiễn trên tôi đã đề xuất các biện pháp thực hiện như sau:
4. Các giải pháp thực hiện 

Phương pháp dạy tiết ôn tập ở buổi hai khác với phương pháp dạy tiết dạy chính khóa. Ở tiết Tiếng Việt chính khóa trong việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm giáo viên  đi sâu vào giới thiệu vật liệu mới, phân tích ngữ âm, vẽ mô hình; việc 2: Viết (Giới thiệu cách ghi âm bằng chữ in thường, viết thường, học sinh viết tiếng có vần vừa học); Việc 3: Đọc (Đọc bài trên bảng lớp, sách giáo khoa); Việc 4: Viết chính tả. Song tiết ôn tập ở buổi hai ngoài việc củng cố cho học sinh những kiến thức đã học, đi sâu rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh giáo viên còn nâng cao kiến thức cho các em như: tìm thêm tiếng (từ, ngữ) có âm (vần) đang ôn hoặc đã học, nói câu có âm (vần) đang ôn tập, cùng với tích hợp nội dung giáo dục.

Để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học tiết Tiếng Việt (tăng) thì người giáo viên cần linh hoạt các phương pháp dạy học. Song cần chú ý sâu đến người học, giáo viên cần tập trung vào các nội dung sau:

4.1. Xây dựng kế hoạch các tiết Tiếng Việt (tăng)
Một tuần có 10 tiết Tiếng Việt chính khóa chỉ có 3 tiết Tiếng Việt (tăng) nên không thể ôn hết tất cả các bài học buổi chính khóa, phải lựa chọn ôn những bài ôn có kiến thức tổng hợp, kiến thức nhiều và dài mà dự kiến trong tiết chính khóa học sinh không hoàn thiện được. Giáo viên phải nghiên cứu nội dung chương trình để lựa chọn sắp xếp sao cho phù hợp.
Ngoài nội dung ôn các bài trong chương trình chính khóa thì việc thiết kế, sưu tầm những bài chọn ngoài vào chương trình ôn cũng rất quan trọng giúp học sinh củng cố kiến thức bài đọc, khắc sâu kiến thức, rèn được kĩ năng đọc thành thạo cho các em tránh đọc đi đọc lại các bài trong sách giáo khoa, khắc phục được tình trạng đọc “vẹt”.

 Việc xây dựng mục tiêu cho tiết học buổi hai phải dựa trên mục tiêu của tiết học buổi một hoặc của các tiết học trước. Nội dung tiết học gắn liền với bài đã học, thuộc phạm vi kiến thức bài học. Nội dung này có thể là nội dung đã học ở buổi một, song cũng có thể là nội dung của các tiết học, tuần học trước mà giáo viên cho rằng đến thời điểm hiện tại học sinh đã quên hoặc không còn thành thạo như trước.

 Giáo viên phải dựa trên kết quả thu thập được từ kết quả học tập của học sinh và tổng hợp kiến thức đã học sau mỗi bài học, tuần, tháng để xây dựng nội dung ôn tập củng cố buổi hai cho phù hợp, đạt hiệu quả.

 Ví dụ: Đăng kí giảng dạy như sau:
	
	Tiết chính
	Tiết tăng

	Tuần 8
	Tiết 1, 2: Âm /u/, /ư/

Tiết 3, 4: Âm /v/

Tiết 5, 6: Âm /x/

Tiết 7, 8: Âm /y/


Tiết 9, 10: Luyện tập
	Tiết 1: Ôn: Âm /u/, /ư/, /v/.

Tiết 2: Ôn: Âm /x/, /y/

Tiết 3: Ôn: Âm /y/ (i, y)



	Tuần 23
	Tiết 1,2: Vần /iêm/, /iêp/, /ươm/, /ươp/

Tiết 3,4: Vần /eng/, /ec/, /ong/, /oc/, /ông/, /ôc/

Tiết 5,6: Vần /ung/, /uc/, /ưng/, /ưc/

Tiết 7,8: Vần /iêng/, /iêc/

Tiết 9,10: Vần /uông/, /uôc/, /ương/, /ươc/
	Tiết 1: Ôn vần /iêm/, /iêp/, /ươm/, /ươp/

Tiết 2: Ôn vần /eng/, /ec/, /ông/, /ôc/

Tiết 3: Ôn vần: /iêng/, /iêc/

uông/, /uôc/


4.2. Phương pháp soạn các tiết Tiếng Việt (Tăng)
- Giáo viên cần nắm chắc mục đích ý nghĩa, cơ sở xây dựng và nội dung của bài; xác định rõ và đủ các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt được của một bài học cụ thể.

- Trong quá trình soạn bài, giáo viên cần nghiên cứu các tài liệu dạy học có liên quan để thấy được những điểm hợp lý và chưa học lý để có thể điều chỉnh, vận dụng cho linh hoạt phù hợp với đặc điểm và trình độ của học sinh lớp mình.
- Phải dự kiến được trình tự thời gian giảng dạy và những nội dung cụ thể.
- Đối với bài ôn có sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học, cần phải cân nhắc lựa chọn sao cho có hiệu quả, góp phần đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giờ dạy.

- Khi soạn bài mỗi giáo viên cần tập trung vào 2 việc: Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm, việc 2: Viết (giai đoạn học kì I); Thời điểm từ học kì II đến hết năm học, học sinh nắm chắc chắn cách phân tích ngữ âm do đó tập trung vào 2 việc: Việc 1: Đọc; Việc 2: Viết các tiếng, từ, đoạn chứa vần ôn tập và các kiến thức đã học cùng với tích hợp nội dung giáo dục.
4.2.1.Giai đoạn học kì I
Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm

- Với những bài học âm: Cho học sinh phát âm lại, nhận xét âm đó là nguyên âm hay phụ âm. Yêu cầu học sinh tìm tiếng, từ, câu có chứa những âm đó, giáo viên chọn lọc ghi bảng. Học sinh vẽ mô hình một số tiếng có chứa âm trong bài ôn tập.
- Với những bài học vần: cho học sinh đọc, phân tích các âm (vần) thuộc bài ôn tập. Sau đó hỏi học sinh vần đó thuộc kiểu vần gì? theo mẫu nào? Cho học sinh vẽ mô hình một số tiếng thuộc kiểu vần đó.

Với những bài có luật chính tả, cho học sinh nhắc lại luật chính tả, nhất là với những học sinh chưa hoàn thành kiến thức, kĩ năng cho các em nhắc lại nhiều hơn.
Ví dụ: Ôn âm /x/ 

- Giáo viên giới thiệu âm hôm nay học qua việc thay thế âm đầu tiếng /tu/ bằng âm mới được thiếng /xu/.

- Học sinh phát âm lại tiếng /xu/, phân tích tiếng /xu/
- Giáo viên cho học sinh nhắc lại âm /x/ là phụ âm bằng cách phát âm luồng hơi đi ra bị cản.

- Giáo viên yêu cầu học sinh thay thế nguyên âm trong tiếng /xu/ được nhiều tiếng mới và luyện đọc:  xa, xơ, xư, xi.... vẽ mô hình tiếng có âm /x/.
- Giáo viên mở rộng kiến thức: tìm từ có âm /x/: xe bò, lì xì,... Học sinh năng khiếu nói câu với từ vừa tìm: “Tết em được nhận lì xì”

Việc 2: Viết

- Giáo viên đọc cho học sinh viết bảng con một số tiếng, từ khó theo quy trình: nhắc lại - phân tích -  viết ra - đọc lại.

- Giáo viên đọc cho học sinh viết vở luyện. Trong quá trình viết, giáo viên kiểm soát với những tiếng chứa luật chính tả cho học sinh nhắc lại luật chính tả; với những em hay nhầm lẫn dấu thanh, giáo viên cho học sinh phân tích lại tiếng đó.
Ví dụ: Ôn âm /x/

- Giáo viên đọc cho học sinh viết một số tiếng, từ mở rộng ở việc 1: xa, xơ, xe ca, xù xì. 

- Học sinh phân tích viết bảng con. 

- Với học sinh viết chậm giáo viên cho viết số lượng tiếng từ ít hơn học sinh viết nhanh.

- Giáo viên củng cố luật chính tả âm c, k trong từ ‘xe ca”

- Giáo viên đọc chính tả đoạn 2 của bài “ Thư cho bé” vì đoạn 1 đã viết ở tiết Tiếng Việt chính.
4.2.2. Giai đoạn từ học kì II đến hết năm học
Việc 1: Đọc

- Sau khi cho học sinh tìm hiểu kiểu vần, học sinh tự tìm tiếng, từ, câu chứa vần ôn tập, cho học sinh luyện đọc bài trong sách Tiếng Việt 1 - CGD. Giáo viên đưa bảng phụ ghi  thêm một số từ, câu hoặc đoạn văn ngoài cho học sinh luyện đọc.
Ví dụ: Ôn vần /eo/, /êu/
- Giáo viên cho học sinh đọc lại nội dung sách giáo khoa trang 126.
- Mở rộng vốn từ ngoài bài bằng cách học sinh tìm tiếng từ có vần /eo/, /êu/: mếu, chú tễu, lêu nghêu, heo, kéo, bé tẻo teo, ...
- Giáo viên ghi lại các tiếng từ và cho học sinh luyện đọc.

- Giáo viên mở rộng luyện đọc đoạn 2 bài “ Mùa thu câu cá”

- Học sinh giỏi đọc cả bài, học sinh chậm hơn luyện đọc 2, 3 dòng thơ đầu.

Việc 2: Viết chính tả

- Giáo viên đọc cho học sinh viết những tiếng, từ, câu chứa luật chính tả cho học sinh viết hoặc những đoạn văn soạn ngoài cho học sinh luyện đọc.

- Một số đoạn văn soạn ngoài cho học sinh luyện đọc, viết chính tả như sau:
+ Tuần 5: Khi bà bé đã già. Bé đi đã kha khá. Hoặc: Li, mẹ bế Chi à! A! Bé Nga, bé Nghi.

+ Tuần 8: "Thứ là vệ sĩ. Bà Thứ cho Thứ đi chợ vi vu. Ở chợ có: giò, có chả, có na, có ví … có đủ thứ."
+ Tuần 12: "Ngát rất chăm chỉ. Ngát làm đỡ mẹ. Ngát sắp đặt bàn ghế ngăn nắp. Ngát gấp chăm màn. Ngát tắm cho bé Ngân. Ngát giặt khăn mặt. Ngát cho gà ăn...."

+ Tuần 14: "Hè về gió mát trăng thanh. Lũ trẻ tụ tập ở sân ca hát ngộ nghĩnh. Ánh trăng chênh chếch. Âm thanh lanh lảnh như đàn tranh thật thích."

+ Tuần 16: "Cạnh sân nhà Lan là cây xoài cát. Tháng ba hoa nở trắng cành. Đầu hè, cây xoài ra quả. Quả xoài chín vàng, ăn ngọt mát." Hoặc "Bé Mai xinh xắn, ngoan ngoãn và rất chăm chỉ. Mai tự tắm, tự làm bài khi mẹ vắng nhà. Bố mẹ, thầy cô và các bạn rất quý Mai."

+ Tuần 17: "Hoài gặp bài khó, bạn loay hoay mãi mà chẳng làm ra. Thắng đã tận tình giảng cho Hoài nghe cách giải bài toán đó."

+ Tuần 20: "Mùa xuân tới, từng đàn cò trắng bay trên bầu trời rồi hạ cánh trên những lũy tre xanh thẫm. Cò tha cành khô nhỏ đem về làm thành tổ."

+ Tuần 21: Đồng dao



Con cò đậu đỉnh cây tre


Con chim chích chòe kéo cày khư khư



Hòn đá ninh mật cho nhừ


Khoai lang, củ từ thì bắc cầu ao....
4.3. Giảng dạy trên lớp
- Bản thân giáo viên cần bổ sung về kĩ năng sư phạm, kĩ năng của giáo viên có tốt thì mới có khả năng chủ động chuyển tải phương pháp dạy hữu hiệu tới học sinh, cần tìm hiểu chương trình, mục tiêu học sinh cần đạt khi học các nội dung kiến thức, giúp học sinh nắm chắc kiến thức của từng bài dạy, áp dụng tốt vào kĩ năng giao tiếp, vận dụng thực hành. 
- Khi dạy trên lớp giáo viên cần tổ chức cho học sinh ôn tập theo các hình thức khác nhau, tránh lặp đi lặp lại một cách máy móc theo một quy trình.

- Cần cho học sinh nắm chắc ngữ âm của bài ôn tập. Cần kết hợp nhiều hình thức luyện đọc trong mỗi tiết học. Tăng cường rèn đọc cá nhân và sửa cách phát âm trực tiếp khi học sinh luyện đọc. Giáo viên không nóng vội mà cần kiên trì nghe học sinh đọc, kiên trì sửa chữa lỗi sai cho học sinh. Giáo viên phải biết cách gợi ý để học sinh nhận thức rõ chỗ “được” chỗ “chưa được” của bạn hoặc của bản thân, để từ đó học sinh tự đọc và tự đúc rút kinh nghiệm và đọc tốt hơn.

- Để giúp học sinh có kiến thức kĩ năng về đọc và nói vận dụng vào cuộc sống được tốt, giáo viên cần chú ý đến tính đa dạng của các tiếng, từ ngữ, văn bản trong sách Tiếng Việt. Hiện tượng đa hóa các loại văn bản vừa để giải trí vừa có tác dụng rèn luyện tư duy trách đọc “vẹt” của học sinh, tạo phong cách sống tươi vui, lạc quan cho học sinh, cung cấp cho học sinh vốn kiến thức và kĩ năng cần thiết trong đời sống. Bước đầu xác lập mối quan hệ giữa học với hành, giữa nhà trường và xã hội.

- Song song với việc rèn đọc cho học sinh là việc rèn kĩ năng viết cho học sinh. Rèn cho học sinh viết đúng chính tả bằng cách học sinh đọc lại tiếng, từ cần viết. Phân tích từng tiếng - viết ra - đọc lại chữ vừa viết. Thường xuyên nhắc lại luật chính tả để học sinh ghi nhớ trong quá trình viết bài: Luật chính tả i, e, ê; luật chính tả về âm đệm, luật chính tả về nguyên âm đôi, luật chính tả về phiên âm, luật chính tả viết hoa, luật chính tả về nghĩa. Giáo viên cần tập trung soạn giảng các nội dung sau:

4.3.1. Luyện đọc tiếng, từ ngữ, câu trên bảng lớp
- Khi tổ chức cho học sinh luyện đọc bài trên bảng lớp, giáo viên tiến hành cho học sinh luyện đọc với các cấp độ: to - nhỏ - nhẩm - thầm dưới các hình thức cá nhân, nhóm, cả lớp. Với những học sinh có năng lực sở trường cần tập trung đọc trơn các từ ngữ và câu văn, còn với những em học sinh chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng cho các em phân tích tiếng khi đọc còn ấp úng, lúng túng.

- Chỉnh sửa ngay về lỗi phát âm của học sinh trong quá trình các em phát âm chưa chuẩn nhất là các tiếng có âm đầu l/ n; d/ r/ gi.
- Thường xuyên đặt các câu hỏi như: tiếng em vừa đọc có thanh gì? (vần gì? âm đầu là âm nào?...)

4.3.2. Luyện đọc bài trong sách giáo khoa
- Với những em học sinh chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng các em luyện đọc ở trang chẵn ( tập 1 sách tiếng Việt ), trang lẻ ( tập 2, 3 sách Tiếng Việt ). Các em thường đọc các từ ngữ đi kèm hình ảnh thì rất thành thạo còn các từ ngữ không có hình ảnh rất lúng túng. Do đó để tránh đọc “vẹt”, giáo viên nêu yêu cầu học sinh chỉ một tiếng bất kì, hỏi tiếng vừa đọc có vần gì, thanh nào? Thuộc kiểu vần gì? ... cần phải đọc thành thạo để viết chính tả.

- Những học sinh có năng lực sở trường thì tập trung rèn đọc ở trang lẻ ( tập 1 sách Tiếng Việt ), trang chẵn ( tập 2, 3 sách Tiếng Việt). Với những bài đọc dài tập trung vào rèn đọc câu, đoạn, bài. Trong quá trình học sinh đọc cần định hướng cách đọc như nghỉ hơi sau dấu phẩy, ngắt hơi sau dấu chấm, thay đổi giọng đọc với những bài văn có lời đối thoại, cách ngắt hơi, nghỉ hơi, cách nhấn giọng dưới các tiếng, từ ngữ khi đọc các bài thơ.
Ví dụ: Ôn vần: /iêm/, /iêp/, /ươm/, /ươp/ 
- Yêu cầu đối với học sinh hoàn thành kiến thức tiết chính: Học sinh luyện đọc những từ trong sách trang 110 với các mức độ sau:

+ Mức độ 1: Học sinh đọc các từ theo thứ tự trên xuống dưới trái sang phải. Giáo viên chỉ bất kì một số từ để học sinh đọc.

+ Mức độ 2: Giáo viên che hình ảnh minh họa của từ xem học sinh có đọc vẹt không.

- Giáo viên kiểm tra cấu trúc ngữ âm bằng cách hỏi từ “ quả mướp” có chứa nguyên âm đôi nào?
- Yêu cầu đối với học sinh có năng lực sở trường luyện đọc nâng cao bài ‘Thử diêm” như sau:

+ Mức độ 1: Học sinh đọc ngắt nghỉ đúng dấu chấm, dấu phẩy.

+ Mức độ 2: Học sinh luyện đọc diễn cảm: lời cậu bé đi mua diêm với giọng vui nhí nhảnh thích thú “ Bố ạ, lần này, diêm tốt lắm, rất đượm, thật tuyệt!”; lời của người bố tỏ vẻ ngạc nhiên cao giọng vì là câu hỏi “ Diêm rất đượm, sao con biết? “ Thế diêm đâu?”

+ Mức độ 3: Nếu có học sinh xuất sắc giáo viên cho học sinh đọc phân vai cả bài đọc.

4.3.3. Luyện viết chính tả
- Lựa chọn một đoạn văn hoặc khổ thơ có nhiều tiếng, từ ngữ chứa âm (vần) đang ôn ở trong sách Tiếng Việt 1 CGD hoặc chọn bài ở ngoài đọc cho học sinh viết.

- Thường xuyên nhắc lại luật chính tả cho học sinh nhớ mỗi khi các em đọc, viết đến các tiếng có chứa luật chính tả. Ví dụ hỏi học sinh: Tiếng em vừa đọc (viết) chứa luật chính tả gì nào? 

Ví dụ: Ôn Luật chính tả

Luật chính tả được dạy cho học sinh bắt đầu từ tuần 4, cụ thể:

	Tuần 4
	Tiết 1, 2
	Luật chính tả e, ê đối với âm /c/

	
	Tiết 3, 4
	Luật chính tả e, ê đối với âm /g/

	
	Tiết 9, 10
	Luật chính tả ghi chữ /gi/

	Tuần 5
	Tiết 9, 10
	Luật chính tả e, ê, i đối với âm /ng/, /g/

	Tuần 6
	Tiếng Việt* 1 tiết      
	Luật chính tả



Giáo viên có thể xây dựng ôn buổi hai như sau: 
- Khắc sâu luật chính tả (học sinh không nắm được cho nhắc lại nhiều lần
Ví dụ: Ôn vần: /iêm/, /iêp/, /ươm/, /ươp/ 

- Giáo viên luyện viết chính tả kèm theo ôn luật chính tả với bài này như sau: 

+ Ôn về phụ âm đầu dễ lẫn l/n: Học sinh viết bảng con từ “lần này”

? Khi nghe cô phát âm hai tiếng có gì khác nhau? ( tiếng “lần” lưỡi cong, tiếng “này” lưỡi đè xuống)

+ Ôn luật chính tả về nguyên âm đôi: Học sinh nghe viết bảng con tiếng “ tuyệt” 
? Vì sao em viết nguyên âm đôi trong tiếng “ tuyệt” là “yê” ? ( Vì trước “ yê” có âm đệm “u”)
- Luyện đọc tiếng, từ chứa âm: g, gh, ngh, ng, ….
- Bài tập củng cố:
Bài 1:  Điền ngh hay ng?

	...........ỉ hè

lá  ...........ô 
	bé  .........a

tre .........à
	............é ọ

ngô  .........ê
	đề  ............ị

nhà  .......ỉ


Bài 2:  Điền gh hay g?

	gà  ...........ô 
	nhà .........a
	dễ  .........ê
	chị ............i


Bài 3:  Điền c hay k?

	da.......á

......ể cả 
	chả .........á

........ả  ba
	  ........ ẻ vở

chả .......ể
	ê  ......e

......ê ghế


Bài 4:  Điền d hay gi?

	.......à cả

giả  .......a 
	.....á cả

......ì ạ?
	  ........ì  Na

bà  ...... à
	........ì  ạ!

......á đỗ


4.3.4. Chữa bài cho học sinh
- Khi chữa bài cho học sinh, giáo viên cần thay đổi các hình thức khác nhau sao cho phong phú tạo không khí nhẹ nhàng, vui tươi trong tiết học để những học sinh có năng lực sở trường pháp huy hơn nữa kết quả đạt được, còn những học sinh chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng cũng cảm thấy nhẹ nhàng tránh sự tự ti, đồng thời tạo cơ hội để các em tự tin trong học tập.

5. Kết quả đạt được


Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã thường xuyên áp dụng trong quá trình giảng dạy tiết buổi hai môn Tiếng Việt lớp 1. Cũng với đề khảo sát cuối kì I của năm học 2016 – 2017, khi khảo sát các đối tượng học sinh cuối kì I của năm học 2017 - 2018 kết quả thu được như sau: 

	Sĩ số
	Điểm 9 - 10
	Điểm 7 - 8
	Điểm 5 - 6
	Điểm dưới 5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	35
	20
	57,1
	14
	40
	1
	2,9
	0
	0


Nhìn vào kết quả trên ta thấy số học sinh đạt điểm 9 - 10 tăng lên rõ rệt, học sinh đạt điểm 6 cũng rất cố gắng trong học tập song em có hoàn cảnh đặc biệt là trí tuệ phát triển chậm, tôi sẽ thường xuyên gần gũi quan tâm, hướng dẫn tận tình để em ngày một tiến bộ.

Thực tế khi áp dụng các kinh nghiệm trên vào giảng dạy tiết Tiếng Việt tăng tôi thấy học sinh tiếp nhận kiến thức một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Học sinh nắm chắc khái niệm ngữ âm, cách phân tích tiếng, đưa tiếng vào mô hình đúng vị trí và đặc biệt các em nắm rất chắc luật chính tả e, ê, i; luật chính tả về âm đệm, luật chính tả về nguyên âm đôi, luật chính tả về phiên âm... Các em đọc thông viết thạo, nhiều em viết rất đẹp. Bản thân tôi cũng khá tự tin khi soạn giảng tiết Tiếng Việt tăng.

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
    Để sáng kiến được nhân rộng đòi hỏi nhà trường quan tâm tạo điều kiện phân công giáo viên giảng dạy từng môn phù hợp với năng lực của giáo viên. Tổ chức tốt các chuyên đề, nhân rộng các sáng kiến để các giáo viên được trao đổi, nghiên cứu và học tập, tự đánh giá rút kinh nghiệm qua quá trình giáo dục.

     Nhà trường và địa phương quan tâm đến cơ sở vật chất đảm bảo việc dạy học được tốt nhất. Cùng xây dựng khuôn viên, cảnh quan môi trường học tập thân thiện, tạo điều kiện mua sắm bổ sung sách và thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Những kinh nghiệm trên tôi đã thực hiện và thấy tương đối thành công. Tôi nghĩ rằng nội dung của sáng kiến này có thể được áp dụng với mọi giáo viên trong trường Tiểu học. Điều quan trọng đối với giáo viên là sự nhiệt tình, tâm huyết với nghề, thương yêu học sinh như con của mình.

Tôi tin tưởng rằng với tấm lòng của người sư phạm, các thầy cô sẽ thành công nhiều hơn nữa trong công tác giảng dạy lớp của mình đặc biệt là môn Tiếng Việt CGD lớp 1.
KẾT LUẬN
1. Kết luận

Trong quá trình dạy học tiết Tiếng Việt ở buổi hai, bản thân tôi rút ra được những kinh nghiệm sau:
- Phải xác định rõ và đủ các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt được của một bài học cụ thể.

- Trong quá trình soạn bài, giáo viên cần nghiên cứu các tài liệu dạy học có liên quan thấy được những điểm hợp lý và chưa hợp lý để điều chỉnh, vận dụng cho linh hoạt phù hợp với đặc điểm và trình độ của học sinh lớp mình.

- Phải dự kiến được trình tự thời gian giảng dạy và những nội dung cụ thể.

- Đối với bài ôn có sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học, cần phải cân nhắc lựa chọn sao cho có hiệu quả, góp phần đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giờ dạy.

2. Khuyến nghị
2.1. Với giáo viên
- Trong quá trình tổ chức dạy học, đòi hỏi người giáo viên phải linh hoạt vận dụng nhiều phương pháp dạy học phù hợp với thực tế của lớp mình đang dạy. Giáo viên cần có một kế hoạch dạy học rõ ràng, cần có sự đầu tư chuẩn bị tốt, phân bố thời lượng tiết học hợp lý, gần giũ quan tâm tới tất cả các đối tượng học sinh trong tiết học. Với những em học sinh chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng của môn học cần hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể hơn, củng cố cho các em những kiến thức cơ bản đã học, đồng thời tạo cơ hội cho các em vươn lên trong học tập. Đối với học sinh có năng lực sở trường khuyến khích các em phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được.
2.2. Với nhà trường - phòng Giáo dục
        Để chất lượng môn Tiếng Việt lớp 1 đạt được kết quả tốt hơn, nhà trường cần tổ chức các chuyên đề, hội thảo về nội dung mang tính rộng khắp trong các khối lớp để đội ngũ giáo viên tham khảo, học hỏi, rút kinh nghiệm chung qua đó vận dụng phù hợp cho từng lớp và cho từng đối tượng học sinh.


Trên đây là toàn bộ sáng kiến về "Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt CGD ở buổi hai”

Do điều kiện khả năng có hạn, sáng kiến còn nhiều thiếu sót, có những vấn đề chưa thể đề cập đến, rất mong được sự giúp đỡ, góp ý, bổ sung của đồng nghiệp, của các đồng chí lãnh đạo cấp trên để sáng kiến của tôi được trọn vẹn, có giá trị  thực tiễn hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!
PHỤ LỤC
Giáo án minh họa

Môn: Tiếng Việt+

Bài: Ôn âm / u/, /ư/, / v/
I. Mục tiêu. Giúp học sinh :

- Củng cố kĩ năng đọc, phân tích tiếng và viết đư​ợc các tiếng, từ, câu có các âm  /u/, ư/, /v/.

- Học sinh đọc đúng, rõ ràng các vần, tiếng, từ, câu có các âm đã học và tìm được.

- Mở rộng vốn từ cho học sinh, rèn kĩ năng đọc, viết, kĩ năng nói đủ câu, đủ ý.

- Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng Việt.

II. Chuẩn bị: Bảng con, vở buổi hai.

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu.
	 Hoạt động củ giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1 Mở đầu

- Giáo viên ghi bảng âm /u/, /ư/, /v/

+ Bằng phát âm em hãy cho biết âm nào là nguyên âm? Âm nào là phụ âm?

- Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại /u/, /ư/.

2. Nội dung

Việc 1:  Ôn lại các âm vừa học

- Với âm /u/, /ư/, /v/ và các âm đã học cùng với dấu thanh em hãy ghép các tiếng, từ khác nhau.

- Giáo viên chọn ghi bảng một số tiếng, từ.

- Luyện đọc bảng lớp.

- Giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh 
Việc 2: Viết

- Viết bảng con: Giáo viên đọc cho học sinh viết: và, trẻ, ví, vu, vừ … 
- Giáo viên kiểm tra cùng học sinh nhận xét, chữa lỗi.

- Viết vở buổi hai: Giáo viên đọc cho học sinh viết: Thứ là vệ sĩ. Bà Thứ cho Thứ đi chợ vi vu. Ở chợ có: giò, có chả, có na, có thị, … có đủ thứ.

- Giáo viên nhận xét đánh giá bài viết cho học sinh.

3. Củng cố, dặn dò.

+ Em nhắc lại những âm vừa ôn? Các âm đó là oại âm gì? Vì sao?

- Gọi học sinh đọc lại bài trên bảng lớp, vở viết.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh.

- Dặn học sinh chuẩn bị bài sau âm /x/
	- Học sinh đọc (Cá nhân, đồng thanh)

- /u/, /ư/: luồng hơi đi ra tự do => nguyên âm

- /v/: luồng hơi đi ra bị cản => phụ âm

- Học sinh nêu: 

+ vù, vư, vu, vư.…

+ vi vu, vò vẽ, vù vù, vo ve, vệ sĩ, ….

+ Thứ là vệ sĩ. Bà Thứ cho Thứ đi chợ vi vu. Ở chợ có: giò, có chả, có na, có thị, … có đủ thứ.

- Học sinh luyện đọc bài trên bảng lớp (cá nhân, nhóm, cả lớp) (đọc trơn, phân tích).

- Học sinh nghe - phân tích - viết bảng con.

- Học sinh viết bài vào vở buổi.

- /u/, /ư/: luồng hơi đi ra tự do => nguyên âm

  /v/: luồng hơi đi ra bị cản => phụ âm

- Học sinh đọc cá nhân, đồng thanh


Giáo án minh họa

Môn: Tiếng Việt+

Bài: Ôn vần /ui/, /ưi/, /uôi/, /ươi/
I. Mục tiêu.                

- Củng cố kĩ năng đọc, phân tích tiếng và viết đư​ợc các tiếng, từ, câu có các vần ui, ưi, uôi, ươi.
- Học sinh tìm, đọc trơn, phân tích rõ ràng các tiếng, từ, câu chứa các vần ui, ưi, uôi, ươi. 
- Mở rộng vốn từ cho học sinh .

- Rèn kĩ năng đọc, viết, đặt câu, kĩ năng nói đủ câu, đủ ý.

- Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng Việt.

II. Chuẩn bị:  Nội dung ôn luyện.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu

+ Vần /ui/, /ưi, /uôi/, /ươi/ thuộc kiểu vần gì? theo mẫu nào?
+ Vẽ mô hình vần /ui/

u

i

2. Nội dung

Việc 1: Đọc 

- Với các vần ui, ưi, uôi, ươi và các phụ âm, dấu thanh đã học em hãy ghép các tiếng, từ, câu khác nhau.
- Giáo viên chọn ghi bảng một số tiếng, từ.

+ Tiếng có vần ui, ưi, uôi, ươi  kết hợp được với mấy thanh? Dấu thanh đặt ở vị trí nào?

+ Em hãy nêu luật chính tả viết nguyên âm đôi /uô/ trong vần có âm cuối, không có âm cuối?

- Luyện đọc bảng lớp.

- Giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh 
- Luyện đọc sách Tiếng Việt 1 - CGD.

- Giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh
Việc 2: Viết

- Giáo viên đọc đoạn 3, 4 bài "Nói có đầu có đuôi" (sách giáo khoa trang 125) cho học sinh viết vở.
- Giáo viên nhận xét đánh giá bài viết cho học sinh .

3. Củng cố, dặn dò

- Học sinh đọc lại bài trên bảng lớp.

+ Các vần vừa ôn thuộc kiểu vần nào?

+ Nhắc lại luật chính tả viết nguyên âm đôi /uô/ trong vần có âm cuối, không có âm cuối?

- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh.

- Dặn học sinh chuẩn bị bài sau vần /eo/, /êu/
	- Vần có âm chính và âm cuối - Mẫu /an/  

- Lớp thực hiện trên bảng con.

- Cá nhân, lớp đọc, phân tích.

- Học sinh nêu nối tiếp: 

+ cũi, rùi, mui, thủi, bụi, túi, cửi, gửi, nguôi, đuối, nuôi, muối, tuổi, nguội, xuôi, mươi, bưởi, người, thưỡi, tươi, cười, ...

+ thui thủi, xúi gục, thưa gửi, dễ trũi, chuột túi, tầm gửi, khung cửi, túi bưởi, nguồi nguội, nguôi ngoai, tươi cười, buồng chuối, quả bưởi, gà tươi, cái muôi, ....

Ăn gửi nằm chờ.

Thuận buồm xuôi gió.

- 2 học sinh trả lời: Tiếng có vần ui, ưi, uôi, ươi kết hợp được với 6 thanh, dấu thanh đặt trên hoặc dưới âm chính.

- 1 số học sinh nêu.

- Học sinh luyện đọc bài trên bảng lớp (cá nhân, nhóm, cả lớp) - đọc trơn, phân tích.

- Học sinh đọc bài trong sách Tiếng Việt 1 - CGD: học sinh chưa hoàn thành kiến thức kĩ năng môn học đọc trang 124; học sinh có năng lực sở trường đọc cả 2 trang 124, 125.

- Học sinh nghe - viết bài vào vở luyện.

- 2 học sinh đọc.

- 2 học sinh nêu: Vần có âm chính và âm cuối Mẫu /an/.  

- 2 học sinh nhắc lại.
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